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SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 26 /BC-THPT 
 

      Krông Bông, ngày 2 6  tháng 5 năm 2025 

 
BÁO CÁO 

TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG NĂM HỌC 2024-2025 

 

 

STT 

 

Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

 

Mức độ 

 

Minh chứng 
Điểm tự 

đánh giá 

Mực độ đạt 

được 

Điểm 

CQQL 

chấm 

Mực độ đạt 

được 

1. Chuyển đổi số trong dạy, học 100   https://edoc.smas.edu.vn/dashboard     

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy 

học trực tuyến (kết hợp với dạy học 

trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng 

ghép trong kế hoạch tổ chức dạy 

học hằng năm) 

   1.1 01- Kế hoạch số 08/KH- 

THPTKrB ngày 19/9/2024 Về việc 

tổ chức dạy học trực tuyến năm 

học 2024-2025. 

1.1 02-Kế hoạch số 01/KH-

THPTKrB ngày 06/09/2024 Kế 

hoạch giáo dục nhà trường năm học 

2024- 2025. 

1.1 03-Kế hoạch số 32/KH-

THPTKrB ngày 12/4/2023 Kế 

hoạch triển khai ứng dụng CNTT 

và CĐS trong nhà trường giai đoạn 

2023-2025 

1.1 04- Kế hoạch số 01/KH-CĐS 

ngày 05/5/2025 Kế hoạch thực tự 

đánh giá mức độ CĐS năm học 

2024- 2025. 

Link MC: 

https://edoc.smas.edu.vn/dashboar

d 
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1.2. 

 

Có ban hành quy chế tổ chức dạy 

học trực tuyến 

    1.2 01-Quyết định số 01/QĐ-

THPT KrB ngày 29/9/2024 V/v 

ban hành quy chế dạy học trực 

tuyến của trường THPT Krông 

Bông năm học 2024 – 2025 

Link MC: 

https://edoc.smas.edu.vn/dashboard 

    

  

STT 

 

Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

 

Mức độ 

 

Minh chứng 
Điểm tự 

đánh giá 

Mực độ đạt 

được 

Điểm 

CQQL 

chấm 

Mực độ đạt 

được 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

Triển khai phần mềm dạy học trực 

tuyến: 

- Có triển khai phần mềm dạy học 

trực tuyến trực tiếp (ghi tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Tối đa 6 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ 1: 

dưới 10 điểm 

Mức độ 2: từ 

10 -20 điểm 

1.3-01_Danh sách phần mềm dạy 

học trực tuyến đã sử dụng tại đơn 

vị: Meeting Zoom; Google Meet; 

Microsoft Teams (sử dụng miễn 

phí) 

Link:https://zoom.us/vi/signin#/l

ogin; 

https://www.microsoft.com/vi-

vn/microsoft-teams/log-in; 

https://meet.google.com/landing?

pli=1 

1.3 02-Danh sách hệ thống LMS, 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chấm 30 

điểm 

Mức độ 3 

  

https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams/log-in
https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams/log-in
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- Có triển khai hệ thống quản lý 

học tập trực tuyến (LMS)/hệ thống 

quản lý nội dung học tập trực tuyến 

(LCMS) (cung cấp thông tin: Tên 

giải pháp, tự xây dựng/thuê/mua). 

- Hệ thống LMS/LCMS có triển 

khai các chức năng: 

(1) Giáo viên giao bài cho học sinh 

tự học; 

(2) Giáo viên trả lời (giải đáp) các 

câu hỏi của học sinh; 

(3) Tổ chức kiểm tra, đánh giá 

thường xuyên; 

(4) Phụ huynh học sinh tham gia 

vào các hoạt động học tập của học 

sinh. 

 

 

 

 

 

 

Tối đa 24 

điểm, mỗi 

chức năng 

triển khai tối 

đa 6 điểm. 

Mức độ 3: 

trên 20 điểm 

LCMS có sử dụng tại đơn vị: 

+ Hệ thống kiểm tra đánh giá trực 

tuyến Azota: https://azota.vn/ 

+ Hệ thống nâng cao chất lượng 

học Tiếng Anh cho trường học 

EDUSO: 

https://eduso.vn/ 

+ Hệ thống Hệ thống LMS: Tổ chức 

kiểm tra, đánh giá thường xuyên 

(triển khai mô hình kiểm tra online 

dung CCCD gắn chip) 

Link MC: .:: Hệ thống Quản lý Học 

và Thi trực tuyến VNPT Elearning ::. 
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1.4. 

 

 

Số lượng học liệu được số hóa (đã 

được tổ chuyên môn thông qua và 

được người đứng đầu cơ sở giáo 

dục phê duyệt). 
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- Ít hơn 20 

học liệu: tối 

đa 3 điểm. 

- Ít hơn 40 

học liệu: tối 

đa 6 điểm. 

- Nhiều hơn 

40 học liệu: 

tối đa 10 

 

Mức độ 1: 

dưới 4 điểm 

Mức độ 2: từ 

4 – 6 điểm 

Mức độ 3: 

trên 7 điểm 

1.4-Đường link đến Kho học liệu 

số, bài giảng điện tử của các tổ 

chuyên môn: 

https://edoc.smas.edu.vn/da

shboard  

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1RlruM2E_jVZc2hsxBPUpFV

DkKBxxJ3v6?usp=drive_link 

1.4-Thống kê số lượng học hiệu số, 

bài giảng điện tử của các tổ chuyên 

môn. 

- Toán: 06 học liệu số 

1. Link MC: 

https://youtu.be/1Nsu33gVv

nk?si=Bhr-QLFt5mH6CyP0 

2. https://youtube.com/@hocto

ancungcohonghanh508?si=B

hppqdHzDkS9kedP 
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Mức độ 3 

  

https://azota.vn/
https://eduso.vn/
https://lms.vnedu.vn/default/login
https://lms.vnedu.vn/default/login
https://edoc.smas.edu.vn/dashboard
https://edoc.smas.edu.vn/dashboard
https://youtu.be/1Nsu33gVvnk?si=Bhr-QLFt5mH6CyP0
https://youtu.be/1Nsu33gVvnk?si=Bhr-QLFt5mH6CyP0
https://youtube.com/@hoctoancungcohonghanh508?si=BhppqdHzDkS9kedP
https://youtube.com/@hoctoancungcohonghanh508?si=BhppqdHzDkS9kedP
https://youtube.com/@hoctoancungcohonghanh508?si=BhppqdHzDkS9kedP
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3. https://toanmath.com/2022/1

2/de-giua-ki-1-toan-10-nam-

2022-2023-truong-thpt-

krong-bong-dak-lak.html 

4. https://toanmath.com/2023/0

3/de-giua-ki-2-toan-10-nam-

2022-2023-truong-thpt-

krong-bong-dak-lak.html 

5. https://www.youtube.com/w

atch?v=Ks7fY9dMa5I 

6. https://toanmath.com/2020/0

6/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-

2020-mon-toan-truong-thpt-

krong-bong-dak-lak.html 

- Ngữ văn: Link MC: 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/1V8VMb_-

dksT5ORORqTysL9Uxq5tQ7JWj?

usp=drive_link 

- Vật lí: 06 học liệu số 

Link MC:  

https://drive.google.com/file/d/1N3b

ZitTSQ83nnyk9qDx9K08Vz96rPg2r

/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/19hhb

Vb-toIXfyWFl-SJ5PoeEGmSsax-

v/view?usp=sharing&usp=embed_fa

cebook 

https://drive.google.com/file/d/17izl

BtukdCoVLwg_yPCeOIw8GvqxkN

GH/view?usp=drive_link 

https://drive.google.com/file/d/17H5

05IUzBJg1RrHYbqw03tuG0OhCpb

AR/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jW4

yDmTgp0ZtzsYFQV6hal_EPhtYncc

https://toanmath.com/2022/12/de-giua-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://toanmath.com/2022/12/de-giua-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://toanmath.com/2022/12/de-giua-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://toanmath.com/2022/12/de-giua-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://toanmath.com/2023/03/de-giua-ki-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://toanmath.com/2023/03/de-giua-ki-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://toanmath.com/2023/03/de-giua-ki-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://toanmath.com/2023/03/de-giua-ki-2-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ks7fY9dMa5I
https://www.youtube.com/watch?v=Ks7fY9dMa5I
https://toanmath.com/2020/06/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://toanmath.com/2020/06/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://toanmath.com/2020/06/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://toanmath.com/2020/06/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2020-mon-toan-truong-thpt-krong-bong-dak-lak.html
https://drive.google.com/file/d/1N3bZitTSQ83nnyk9qDx9K08Vz96rPg2r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N3bZitTSQ83nnyk9qDx9K08Vz96rPg2r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N3bZitTSQ83nnyk9qDx9K08Vz96rPg2r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17H505IUzBJg1RrHYbqw03tuG0OhCpbAR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17H505IUzBJg1RrHYbqw03tuG0OhCpbAR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17H505IUzBJg1RrHYbqw03tuG0OhCpbAR/view?usp=sharing
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4/view 

https://on-tap-vat-ly-10-

qjhyy6a.gamma.site/ 

- Hóa học: 

https://sites.google.com/view/hstoti

n-dia/t%C3%A0i-

li%E1%BB%87u-kh%C3%A1c 

- Sinh học: Link MC 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/1KGWZmse3x5_HQ6KKKc4_Z

5BJNdlmc97j?usp=sharing 

- Tiếng anh: 

Link MC: 

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1RlruM2E_jVZc2hsxBPUpFV

DkKBxxJ3v6?usp=drive_link 

- Tin học+Địa lí:  

Link MC: Websites thuộc về tổ Tin 

- Địa Trường THPT Krông 

BôngĐT: 0917453258 

https://sites.google.com/view/hstoti

n-dia/trang-ch%E1%BB%A7 

- Lịch sử+KTPL: 

1. https://drive.google.com/drive/f

olders/1V8VMb_-

dksT5ORORqTysL9Uxq5tQ7J

Wj?usp=drive_link 

2. https://drive.google.com/file/d/1

wtwl5Rkgvqx7TXFnT8TiH0O

ATNQqBWsE/view?usp=sharin

g&usp=embed_facebook 

3. https://docs.google.com/docum

ent/d/1o6bWIVEuFFWsmnz6iZ

JhFTuhmP6ViF-

y/edit?usp=sharing&ouid=1167

80750796134015995&rtpof=tru

https://drive.google.com/drive/folders/1V8VMb_-dksT5ORORqTysL9Uxq5tQ7JWj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1V8VMb_-dksT5ORORqTysL9Uxq5tQ7JWj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1V8VMb_-dksT5ORORqTysL9Uxq5tQ7JWj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1V8VMb_-dksT5ORORqTysL9Uxq5tQ7JWj?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wtwl5Rkgvqx7TXFnT8TiH0OATNQqBWsE/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/1wtwl5Rkgvqx7TXFnT8TiH0OATNQqBWsE/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/1wtwl5Rkgvqx7TXFnT8TiH0OATNQqBWsE/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/1wtwl5Rkgvqx7TXFnT8TiH0OATNQqBWsE/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
https://docs.google.com/document/d/1o6bWIVEuFFWsmnz6iZJhFTuhmP6ViF-y/edit?usp=sharing&ouid=116780750796134015995&rtpof=true&sd=true&usp=embed_facebook
https://docs.google.com/document/d/1o6bWIVEuFFWsmnz6iZJhFTuhmP6ViF-y/edit?usp=sharing&ouid=116780750796134015995&rtpof=true&sd=true&usp=embed_facebook
https://docs.google.com/document/d/1o6bWIVEuFFWsmnz6iZJhFTuhmP6ViF-y/edit?usp=sharing&ouid=116780750796134015995&rtpof=true&sd=true&usp=embed_facebook
https://docs.google.com/document/d/1o6bWIVEuFFWsmnz6iZJhFTuhmP6ViF-y/edit?usp=sharing&ouid=116780750796134015995&rtpof=true&sd=true&usp=embed_facebook
https://docs.google.com/document/d/1o6bWIVEuFFWsmnz6iZJhFTuhmP6ViF-y/edit?usp=sharing&ouid=116780750796134015995&rtpof=true&sd=true&usp=embed_facebook
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e&sd=true&usp=embed_facebo

ok 

4. https://drive.google.com/file/d/1

esOn2STDx_pCXwU-s-

WaRyOZVTQ3jqCD/view?usp

=drive_link&usp=embed_faceb

ook 

5. https://docs.google.com/docum

ent/d/14BafoJj5KN3vnf806nE

Ae_GtHipovzrq/edit?usp=shari

ng&ouid=10402299136171091

6547&rtpof=true&sd=true&usp

=embed_facebook 

- GDTC-QPAN: 

Link MC: 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/1LKQX0efGAanhklN0YkGQ3s2

CI_9L1930?usp=sharing 

 

STT 

 

Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

 

Mức độ 

 

Minh chứng 
Điểm tự 

đánh giá 

Mực độ đạt 

được 

Điểm 

CQQL 

chấm 

Mực độ đạt 

được 

   điểm       

 

 

 

 

 

Có tổ chức triển khai thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập trên phòng 

máy tính: có phần mềm, máy tính 

kết nối mạng LAN (cung cấp thông 

tin: tên giải pháp phần mềm) 

 

 

 

 

 

 

Tối đa 15 

điểm 

 

 

 

Mức độ 1: 

dưới 8 điểm 

1.5-01_Kế hoạch số 01/KH-THPT 

ngày 03/01/2025 Kế hoạch tổ chức 

thi OLYMPIC Tiếng Anh trên 

Internet-IOE năm học 2024-2025. 

1.5-02_Kế hoạch số 07/KH- THPT 

ngày 14/10/2024 Tuyển chọn và bồi 

 

 

15 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1o6bWIVEuFFWsmnz6iZJhFTuhmP6ViF-y/edit?usp=sharing&ouid=116780750796134015995&rtpof=true&sd=true&usp=embed_facebook
https://docs.google.com/document/d/1o6bWIVEuFFWsmnz6iZJhFTuhmP6ViF-y/edit?usp=sharing&ouid=116780750796134015995&rtpof=true&sd=true&usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/1esOn2STDx_pCXwU-s-WaRyOZVTQ3jqCD/view?usp=drive_link&usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/1esOn2STDx_pCXwU-s-WaRyOZVTQ3jqCD/view?usp=drive_link&usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/1esOn2STDx_pCXwU-s-WaRyOZVTQ3jqCD/view?usp=drive_link&usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/1esOn2STDx_pCXwU-s-WaRyOZVTQ3jqCD/view?usp=drive_link&usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/1esOn2STDx_pCXwU-s-WaRyOZVTQ3jqCD/view?usp=drive_link&usp=embed_facebook
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1.5. 

 

 

Phần mềm tổ chức thi trên máy tính 

có kết nối, trao đổi kết quả với hệ 

thống quản trị nhà trường 

 

20 

 

 

 

Tối đa 5 điểm 

Mức độ 2: từ 

8 - 14 điểm 

Mức độ 3: 

trên 14 điểm 

dưỡng học sinh giỏi năm học 2024-

2025. 

1.5-03_Đường link đến phần mềm 

thi trên máy tính: .:: Hệ thống Quản 

lý Học và Thi trực tuyến VNPT 

Elearning ::. 

 

 

 

5 

Chấm 20 

điểm 

Mức độ 3 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. 

Phát triển nguồn nhân lực chuyển 

đổi số: 

- Tỉ lệ giáo viên có tài khoản sử 

dụng trên Hệ thống bồi dưỡng giáo 

viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua 

mạng một cách chủ động, thường 

xuyên theo nhu cầu 

 

 

 

 

 

 

20 

<30%: tối đa 

2 điểm; 

30%-60%: tối 
đa 4 điểm; 

>60%: tối đa 

7 điểm 

 

 

 

Mức độ 1: 

dưới 8 điểm 

Mức độ 2: từ 

8 - 14 điểm 

Mức độ 3: 

trên 14 điểm 

1.6-01_Kế hoạch số 298/KH-THPT 

ngày 02/12/2024 Kế hoạch bồi 

dưỡng thường xuyên trên TEMIS 

năm học 2024-2025 

1.6-01_Danh sách tài khoản của 

giáo viên sử dụng trên Hệ thống 

bồi dưỡng giáo viên trực tuyến: 

https://taphuan.csdl.edu.vn/missio

n 

1.6-02_Thống kê các phần mềm 

được sử dụng phục vụ hoạt động 

dạy học và mức độ áp dụng của 

giáo viên. 

1.6-03_Thống kê số lượng bài 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Chấm 14 

điểm 

Mức độ 2 

  

- Tỉ lệ giáo viên có thể khai thác sử 

dụng được các phần mềm, công cụ 

nhằm đổi mới phương pháp dạy học 

<30%: tối đa 

2 điểm; 

30%-60%: tối 

đa 4 điểm; 
>60%: tối đa 

7 điểm 

 

 

4 

 

 

STT 

 

Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

 

Mức độ 

 

Minh chứng 
Điểm tự 

đánh giá 

Mực độ đạt 

được 

Điểm 

CQQL 

chấm 

Mực độ đạt 

được 

https://lms.vnedu.vn/default/login
https://lms.vnedu.vn/default/login
https://lms.vnedu.vn/default/login
https://taphuan.csdl.edu.vn/mission
https://taphuan.csdl.edu.vn/mission
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- Tỉ lệ giáo viên có thể xây dựng 

được học liệu số, bài giảng điện tử 

  

 

 

 

<30%: tối đa 

2 điểm; 

30%-60%: tối 

đa 4 điểm; 

>60%: tối đa 

6 điểm 

 giảng, học liệu số của giáo viên đã 

xây dựng trong năm học 2024-2025 

1.6-04_Báo cáo số 15/BC-THPT 

ngày 15/01/2025 Báo cáo công tác 

ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê 

giá dục học kỳ 1 năm học 2024- 

2025. 

Https://igiaoduc.vn, 

https://www.youtube.com/@

igiaoduc 

1.6-05_Báo cáo CNTT 2024 

Link MC: 

https://edoc.smas.edu.vn/dashboard  

 

 

 

 

 

 

 

6 

   

 

 

 

 

 

1.7. 

Hạ tầng, thiết bị sử dụng chuyển 

đổi số dạy, học: 

- Tỉ lệ phòng học có thiết bị trình 

chiếu, thiết bị phụ trợ sử dụng dạy-

học và kết nối Internet trên tổng số 

phòng học 

 

 

 

 

 

20 

<20%: tối đa 

2 điểm; 20%- 

60%: tối đa 5 

điểm; >60%: 

tối đa 8 điểm 

 

 

 

Mức độ 1: 

dưới 8 điểm 

Mức độ 2: từ 

8 - 14 điểm 

Mức độ 3: 

trên 14 điểm 

1.7-01_Báo cáo thống kê phòng học 

có thiết bị trình chiếu và kết nối 

internet. 

1.7-03_Báo cáo số 15/BC-THPT 

ngày 15/01/2025 Báo cáo công tác 

ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê 

giá dục học kỳ 1 năm học 2024- 

2025. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Chấm 10 

Mức độ 2 

  

 

- Mức độ đáp ứng yêu cầu dạy 

môn tin học1 

Mức độ 1: tối 

đa 2 điểm; 

Mức độ 2: tối 

đa 5 điểm; 

Mức độ 3: tối 

đa 7 điểm 

 

 

2 

 

 

 

1 Mức độ 1 (chưa đáp ứng yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học có nhiều hơn 3 học sinh phải học chung 1 máy tính; THCS có nhiều hơn 2 học sinh phải học chung 1 máy tính; 

THPT có nhiều hơn 1 học sinh phải học chung 1 máy tính. Mức độ 2 (đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học có 2-3 học sinh phải học chung 1 máy tính; THCS có 

2 học sinh phải học chung 1 máy tính; THPT mỗi học sinh được học 1 máy tính. Mức độ 3 (đáp ứng tốt yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy 

tính; THCS đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính; THPT đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính. 

https://edoc.smas.edu.vn/dashboard
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STT 

 

Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

 

Mức độ 

 

Minh chứng 
Điểm tự 

đánh giá 

Mực độ đạt 

được 

Điểm 

CQQL 

chấm 

Mực độ đạt 

được 

 
- Có phòng studio (gồm máy tính, 

thiết bị phục trợ cho việc xây dựng 

học liệu số, bài giảng điện tử) 

 
 

Tối đa 5 điểm 

 1.7-04_Bản tự đánh giá mức độ đáp 

ứng yêu cầu dạy môn tin học. 

Link MC: 

https://edoc.smas.edu.vn/dashboard  

 

 

0 

   

2. 
Chuyển đổi số trong quản trị cơ 

sở giáo dục 
100 

  https://edoc.smas.edu.vn/dashboard  

 

    

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

Cơ sở giáo dục thành lập bộ phận 

chỉ đạo, phụ trách, triển khai ứng 

dụng CNTT, chuyển đổi số (thông 

tin: Họ tên, chức vụ, email, điện 

thoại) 

   2.1-01- Quyết định số 37/QĐ-

THPT KrB ngày 03/10/2024 Vv 

thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ 

trách, triển khai ứng dụng CNTT 

chuyển đổi số năm học 2024-2025 

2.1-02_Quyết định số 40/QĐ- 

THPTKrB ngày 28/4/2025 thành 

lập hội đồng tự đánh giá mức độ 

chuyển đổi số năm học 2024- 

2025. 

Link MC: 

https://edoc.smas.edu.vn/dashboard  

    

 

 

 

2.2 

Có ban hành kế hoạch ứng dụng 

CNTT, chuyển đổi số 

   2.2-01_Kế hoạch số 12/KH-THPT 

KrB ngày 25/10/2024 Kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ CNTT, CDS và 

thống kê giáo dục năm học 2024- 

2025. 

2.2-02-Kế hoạch số 32/KH-

THPTKrB ngày 12/4/2023 Kế 

hoạch triển khai ứng dụng CNTT 

và CĐS trong nhà trường giai đoạn 

2023-2025  

2.2-03-Kế hoạch số 18/KH-

THPTKrB ngày 4/3/2025 Triển khai 

Mô hình xác thực thi online tập 

trung qua nền tảng công nghệ xác 

    

https://edoc.smas.edu.vn/dashboard
https://edoc.smas.edu.vn/dashboard
https://edoc.smas.edu.vn/dashboard
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thực thẻ CCCD gắn chip điện tử 

Link MC: 

https://edoc.smas.edu.vn/dashboar

d 

 

 

2.3 

Có triển khai phần mềm quản trị 

nhà trường (cung cấp thông tin: 

tên giải pháp, tự xây 

dựng/mua/thuê): 

- Có ban hành quy chế sử dụng hệ 

thống quản trị nhà trường 

 

 

70 

 

 

Tối đa 8 điểm 

Mức độ 1: 

dưới 20 điểm 

Mức độ 2: từ 

20-50 điểm 

Mức độ 3: 

2.3-01_Quyết định số 41/QĐ- 

THPTKrB ngày 15/10/2024 Quyết 

định ban hành Quy chế sử dụng hệ 

thống quản trị nhà trường. 

2.3-01_Link và Hình ảnh các phần 

mềm quản trị trong nhà trường.pdf 

 

 

8 

 

Chấm 60 

điểm 

Mức độ 3 

  

 

STT 

 

Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

 

Mức độ 

 

Minh chứng 
Điểm tự 

đánh giá 

Mực độ đạt 

được 

Điểm 

CQQL 

chấm 

Mực độ đạt 

được 

    trên 50 điểm  

2.3-02_Link và Hình ảnh minh 

chứng triển khai phân hệ quản lý 

học sinh.pdf 

.:: Hệ thống Quản lý Học và Thi trực 

tuyến VNPT Elearning ::. 

https://taphuan.csdl.edu.vn/missio

n 

2.3-03_Quyết định số 14/QĐ- THPT 

ngày 21/9/2023 Sửa đổi, bổ sung 

Quy chế quản lý và sử dụng Sổ đánh 

giá điện tử - Học bạ điện tử từ năm 

học 2023-2024 

2.3-04_Link và Hình ảnh minh 

chứng triển khai sổ điểm điện tử, 

học bạ điện tử.pdf 

    

- Có triển khai phân hệ quản lý 

học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả 

học tập) 

Tối đa 8 điểm 8 

 

 

 

- Có triển khai sổ điểm điện tử, 

học bạ điện tử 

File PDF: tối 

đa 3 điểm; 

Áp dụng 

chứng thư số: 

tối đa 10 

điểm 

 

 

 

5 

 

- Có triển khai phân hệ quản lý đội 

ngũ CBVCNV 
 

Tối đa 8 điểm 

 

8 

 

- Có triển khai phân hệ quản lý cơ 

sở vật chất 

Tối đa 10 

điểm 
10 

 

https://edoc.smas.edu.vn/dashboard
https://edoc.smas.edu.vn/dashboard
https://lms.vnedu.vn/default/login
https://lms.vnedu.vn/default/login
https://taphuan.csdl.edu.vn/mission
https://taphuan.csdl.edu.vn/mission
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- Có triển khai phân hệ quản lý 

thông tin y tế trường học, quản lý 

thông tin về sức khỏe học sinh 

 

Tối đa 10 

điểm 

https://smas.edu.vn/Dashboard 

2.3-05_ Link và hình ảnh minh 

chứng triển khai phân hệ quản lý 

đội ngũ CBVCNV.pdf 

2.3-06_Link và hình ảnh phần mềm 

Quản lý tài sản QLTS.pdf 

 

2.3-07_ Link và Hình ảnh minh 

chứng triển khai quản lý thông tin y 

tế trường học, thông tin sức khỏe 

học sinh.pdf 

 

2.3-08_Link và Hình ảnh triển khai 

phân hệ quản lý kế toán.pdf 

 

2.3-09_ Link và Hình ảnh phần 

mềm CSDL ngành.pdf 

https://truong.csdl.moet.gov.vn/LienTho

ngDanCu/C3/HocSinhDongBoSoDinh

DanhCaNhan.aspx 

 

 

5 

 

- Có triển khai phân hệ quản lý kế 

toán 
Tối đa 8 điểm 8 

 

 

- Phần mềm kết nối và trao đổi 

đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành 

(do Bộ quản lý) 

 

 

Tối đa 8 điểm 

 

 

8 

 

 

2.4 

Mức độ triển khai dịch vụ trực 

tuyến: 

- Có triển khai ứng dụng kết nối 

giữa gia đình và nhà trường (thông 

 

30 

 

Tối đa 8 điểm 

Mức độ 1: 

dưới 10 điểm 

Mức độ 2: từ 

2.4-01_Link và hình ảnh minh 

chứng triển khai ứng dụng kết nối 

giữa gia đình và nhà trường 

edu.one trên smas. 

Link MC: 

https://smas.edu.vn/ReportMenuDir

ectionArea/EDUManagement/Inde

x?Contro=3 

 

8 

Chấm 28 

điểm 

Mức độ 3 

  

 

STT 

 

Tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

 

Mức độ 

 

Minh chứng 
Điểm tự 

đánh giá 

Mực độ đạt 

được 

Điểm 

CQQL 

chấm 

Mực độ đạt 

được 

https://smas.edu.vn/Dashboard
https://truong.csdl.moet.gov.vn/LienThongDanCu/C3/HocSinhDongBoSoDinhDanhCaNhan.aspx
https://truong.csdl.moet.gov.vn/LienThongDanCu/C3/HocSinhDongBoSoDinhDanhCaNhan.aspx
https://truong.csdl.moet.gov.vn/LienThongDanCu/C3/HocSinhDongBoSoDinhDanhCaNhan.aspx
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 tin: Qua OTT (Over The Top) 

hoặc qua ứng dụng web) 

  10-18 điểm 

Mức độ 3: 

trên 18 điểm 

2.4-02_Kế hoạch số 01/KH-TS 

ngày 08/4/2024 Về việc Tuyển sinh 

vào lớp 10 năm học 2024- 2025.pdf 

2.4-03_Kế hoạch số 210/KH-THPT 

ngày 12/09/2024 Kế hoạch triển 

khai và dự toán các khoản thu chi 

tài chính năm học 2024-2025.pdf 

- Hướng dẫn số 15/THPTVD-KT 

ngày 14/09/2024 Hướng dẫn nộp 

tiền qua tài khoản ATM.pdf 

Link MC:  

https://edoc.smas.edu.vn/dashb

oard 

https://c3krongbong.daklak.edu.vn/ 

 

    

- Có triển khai dịch vụ tuyển sinh 

đầu cấp trực tuyến: Tối đa 12 

điểm 

 

12 

 

 

 

 

- Có triển khai dịch vụ thu phí 

dịch vụ giáo dục theo hình thức 

không dùng tiền mặt 

 

 

 

 

Tối đa 10 

điểm 

 

 

 

 

8 

 

TỔNG HỢP NHÓM TIÊU CHÍ 1 72/100 MỨC ĐỘ 2 …/100 MỨC ĐỘ… 

TỔNG HỢP NHÓM TIÊU CHÍ 2 90/100 MỨC ĐỘ 3 …/100 MỨC ĐỘ… 

 
Nơi nhận: 
- Sở GDĐT ; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 
Dương Kim Thạch 

https://edoc.smas.edu.vn/dashboard
https://edoc.smas.edu.vn/dashboard
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